TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI PHỔ CẬP LỚP 1A

NĂM HỌC 2016- 2017
	STT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Giới tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Nơi ở
	Điện thoại
	SPC
	Số phiếu
	Số HK
	Có anh (chị), em

	1
	Hà Quốc Bảo
	17/7/2010
	Nam
	Hà Văn Mạnh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Bắc
	26/11/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Đức
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Dịu
	05/9/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Sáng
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh Duy
	19/10/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Duyên
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Hà Dương
	10/12/2010
	Nữ
	Đặng Thị Hòa
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Trường Dương
	24/5/2010
	Nam
	Vũ Đình Tuyến
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Minh Đức
	12/7/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Phúc
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Phi Hiệp
	15/02/2010
	Nam
	Nguyễn Phi Hùng
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Minh Hiếu
	03/02/2010
	Nam
	Vũ Đình Thế
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	10
	Vũ Huy Hùng
	09/7/2010
	Nam
	Vũ Huy Dũng
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	11
	Hà Quang Huy
	11/5/2010
	Nam
	Hà Văn Hòa
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Tuấn Hưng
	05/9/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Dân
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Diệu Linh
	07/02/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Hòa
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	14
	Hà Thùy Linh
	26/8/2010
	Nữ
	Hà Văn Sơn
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Vũ Lộc
	29/5/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Minh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đức Lợi
	26/9/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Được
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	17
	Nhữ Tiến Minh
	14/7/2010
	Nam
	Nhữ Đình Toản
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	18
	Nhữ Văn Minh
	15/01/2010
	Nam
	Nhữ Văn Lịch
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Trà My
	05/11/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Tuấn
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	20
	Nhữ Thị Trà My
	21/7/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Sử
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	21
	Nhữ Vũ Phương Nguyên
	15/02/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Phúc
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	22
	Nhữ Văn Tiến Nguyên
	08/8/2010
	Nam
	Nhữ Văn Thời
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	23
	Lê Phương Ngọc Nhi
	04/9/2010
	Nữ
	Lê Huy Tuyến
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	24
	Nhữ Hoàng Sơn
	28/6/2010
	Nam
	Nhữ Thị Huệ
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	25
	Nhữ Văn Thế
	01/9/2010
	Nam
	Nhữ Văn Dậu
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	26
	Nhữ Hoàng Thiên
	25/11/2010
	Nam
	Nhữ Mạnh Cường
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	27
	Lê Trường Vũ
	18/11/2010
	Nam
	Nhữ Thị Hảo
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thái Hoà, ngày      tháng   năm 2015
                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ghi chú:









   











	Tổng số
	Sinh năm 2008
	Sinh năm 2009
	
	

	31 HS
	1 HS
	30 HS
	
	


	Sinh năm
	Cao Xá
	An Đông
	Nhữ Thị
	Châm Mòi
	Trâm Giữa
	Trâm Phúc

	2008
	1 HS
	
	
	
	
	

	2009
	 19 HS
	1 HS
	HS
	HS
	 6 HS
	HS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.Nam Định: 2009: 1 HS             Thanh Miện:: 2009: 1 HS         Thúc Kháng: 2009: 1 HS             Tân Hồng: 2009: 1 HS
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI PHỔ CẬP LỚP 1B
NĂM HỌC 2016- 2017

	STT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Giới tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Nơi ở
	Điện thoại
	SPC
	Số phiếu
	Số HK
	Có anh (chị), em

	1
	Nguyễn Bình An
	17/2/2010
	Nam
	Nguyễn Công Thìn
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	2
	Lê Dương Công Anh
	07/01/2010
	Nam
	Lê Thị Mái
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	3
	Nhữ Hoàng Bình
	18/8/2010
	Nam
	Nhữ văn Thanh
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	4
	Khúc Thành Dương
	26/4/2010
	Nam
	Khúc Văn Khanh
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	5
	Nhữ Thị Gia Đức
	23/02/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Đệ
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	6
	Nhữ Minh Đức
	12/10/2010
	Nam
	Nhữ Văn Tịnh
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	7
	Nhữ Xuân Hiệu
	01/10/2010
	Nam
	Nhữ Văn Huy
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Huy
	28/10/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Bính
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Ngọc Bảo Khanh
	25/8/2010
	Nữ
	Vũ Văn Thắng
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	10
	Trần Diệu Linh
	22/12/2010
	Nữ
	Trần Văn Bắc
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	11
	Nhữ Hoàng Linh
	12/3/2010
	Nữ
	Nhữ Tiến Lượng
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	12
	Nhữ Thị Ngọc Linh
	09/11/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Hoàn
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	13
	Nhữ Thị Thu Minh
	31/10/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Sửa
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	14
	Nhữ Trà My
	27/10/2010
	Nữ
	Nhữ Ngọc Hai
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	13/9/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Dũng
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	05/10/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Quý
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn Phúc
	21/02/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Mạnh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Mai Phương
	24/8/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Kiên
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Mạnh Quân
	03/9/2010
	Nam
	Nguyễn Tiến Mạnh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thanh Sơn
	07/5/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Trại
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Văn Tân
	11/9/2010
	Nam
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	16/8/2010
	Nữ
	Nguyễn Thị Thanh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Thắng
	17/12/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Thường
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	24
	Vũ Anh Trọng
	28/7/2010
	Nam
	Vũ Xuân Khánh
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Hải Yến
	07/3/2010
	Nữ
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	
	Cao Xá - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thái Hoà, ngày      tháng   năm 2015
                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ghi chú:









   











	Tổng số
	Sinh năm 2008
	Sinh năm 2009
	
	

	31 HS
	1 HS
	30 HS
	
	


	Sinh năm
	Cao Xá
	An Đông
	Nhữ Thị
	Châm Mòi
	Trâm Giữa
	Trâm Phúc

	2008
	1 HS
	
	
	
	
	

	2009
	 19 HS
	1 HS
	HS
	HS
	 6 HS
	HS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.Nam Định: 2009: 1 HS             Thanh Miện:: 2009: 1 HS         Thúc Kháng: 2009: 1 HS             Tân Hồng: 2009: 1 HS

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI PHỔ CẬP LỚP 1C
NĂM HỌC 2016- 2017

	STT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Giới tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Thôn
	Điện thoại
	SPC
	Số phiếu
	Số HK
	Có anh (chị), em

	1
	Nhữ Bảo An
	10/02/2010
	Nam
	Nhữ Văn Ngà
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	2
	Lê Huy Bảo An
	06/3/2010
	Nam
	Lê Huy Hoạt
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	3
	Phùng Minh An
	15/6/2010
	Nam
	Phùng Bá Xuyến
	
	Phú Khánh- Yên Lập- Phú Thọ
	
	
	
	
	

	4
	Nhữ Văn An
	26/8/2010
	Nam
	Nhữ Văn Hợi
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	5
	Nhữ Hoàng Anh
	07/8/2010
	Nam
	Nhữ Văn Duy
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	6
	Nhữ Thị Ngọc Anh
	27/5/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Kỷ
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	7
	Vũ Phương Anh
	13/4/2010
	Nữ
	Vũ Văn Nhất
	
	Thái Khương- Thái Dương- BG - HD
	
	
	
	
	

	8
	Nhữ Quang Anh
	12/02/2010
	Nam
	Nhữ Văn Đại
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	9
	Nhữ Thị Vân Anh
	20/6/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Việt
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	10
	Nhữ Ngọc Ánh
	13/02/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Tuấn
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thùy Dung
	19/4/2010
	Nữ
	Nguyễn Văn Sinh
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	12
	Nhữ Thị Hồng Gấm
	18/01/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Thời
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	13
	Nhữ Văn Hậu
	31/01/2010
	Nam
	Nguyễn Thị Huyền
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Hoàng
	03/11/2010
	Nam
	Nguyễn văn Một
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	15
	Nhữ Văn Hợp
	18/10/2010
	Nam
	Nhữ Văn Hòa
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	16
	Nhữ Thị Hường
	31/8/2010
	Nữ
	Vũ Thị Phượng
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	17
	Nhữ Thị Khánh Linh
	18/3/2010
	Nữ
	Phạm Thị Thu Huyền
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	18
	Nhữ Tú Linh
	07/01/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Giang
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	19
	Lê Huy Long
	04/11/2010
	Nam
	Dương Thị Phượng
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	20
	Nhữ Thiên Long
	31/5/2010
	Nam
	Nguyễn Thị Hải
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	21
	Nhữ Văn Mạnh
	09/11/2010
	Nam
	Nhữ Văn Kiên
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	22
	Trần Bình Minh
	16/4/2010
	Nam
	Trần Xuân Cần
	
	Trâm Phúc - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Quang Minh
	29/9/2010
	Nam
	Nguyễn Văn Phước
	
	Trâm Phúc - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	24
	Nhữ Quang Minh
	08/8/2010
	Nam
	Nhữ Công Quân
	
	An Đông - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Phương Thảo
	19/6/2010
	Nữ
	Vũ Văn Lịch
	
	Phủ- Thái Học- BG- HD
	
	
	
	
	

	26
	Trần Minh Thư
	26/9/2010
	Nữ
	Trần Văn Chuyên
	
	Trâm Phúc - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	27
	Trần Vũ Duy
	12/8/2010
	Nam
	Trần Văn Đích
	
	Trâm Phúc - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thái Hoà, ngày      tháng   năm 2015
                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ghi chú:









   











	Tổng số
	Sinh năm 2008
	Sinh năm 2009
	
	

	31 HS
	1 HS
	30 HS
	
	


	Sinh năm
	Cao Xá
	An Đông
	Nhữ Thị
	Châm Mòi
	Trâm Giữa
	Trâm Phúc

	2008
	1 HS
	
	
	
	
	

	2009
	 19 HS
	1 HS
	HS
	HS
	 6 HS
	HS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.Nam Định: 2009: 1 HS             Thanh Miện:: 2009: 1 HS         Thúc Kháng: 2009: 1 HS             Tân Hồng: 2009: 1 HS

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI PHỔ CẬP LỚP 1D
NĂM HỌC 2016- 2017

	STT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Giới tính
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Thôn
	Điện thoại
	SPC
	Số phiếu
	Số HK
	Có anh (chị), em

	1
	Cao Vũ Diệp Anh
	03/6/2010
	Nam
	Vũ Thị Hiên
	
	Tráng Liệt- BG- HD
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	13/3/2010
	Nam
	Chu Thị Hiều
	
	Ngô Quyền- Thanh Miện - HD
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thị Ngọc Ánh
	21/8/2010
	Nữ
	Lê Văn Hùng
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Hải Đăng
	15/7/2010
	Nam
	Phạm Văn Thiệu
	
	Trâm Giữa - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Vinh Hòa
	20/02/2010
	Nam
	Lê Thị Thắm
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	28/6/2010
	Nữ
	Nguyễn Quang Thanh
	
	Trâm Giữa - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	7
	Lê Văn Khang
	07/11/2010
	Nam
	Lê Văn Tú
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	8
	Chu Trung Kiên
	29/6/2010
	Nam
	Nguyễn Thị Dung
	
	Trâm Giữa - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	9
	Lê Khánh Linh
	09/3/2010
	Nữ
	Lê Duy Thanh
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	10
	Lê Thị Lưu Luyến
	04/01/2010
	Nữ
	Lê Duy Tiến
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	11
	Chu Tuấn Minh
	27/02/2010
	Nam
	Chu Văn Tiến
	
	Trâm Giữa - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	29/01/2010
	Nữ
	Nguyễn Thị Bích
	
	Nhuận Đông - Bình Minh - BG - HD
	
	
	
	
	

	13
	Chu Thị Ánh Nguyệt
	30/4/2010
	Nữ
	Chu Văn Thọ
	
	Trâm Giữa - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	14
	Nhữ Yến Nhi
	03/5/2010
	Nữ
	Nhữ Tiến Lực
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	15
	Nhữ Mai Phương
	25/02/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Chuẩn
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	16
	Nhữ Anh Quân
	20/5/2010
	Nam
	Nhữ Văn Ghi
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Hoàng Quân
	06/02/2010
	Nam
	Nguyễn văn Cự
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	18
	Nhữ Mạnh Quân
	15/11/2010
	Nam
	Nhữ Văn Hanh
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	19
	Nhữ Minh Quân
	20/10/2010
	Nam
	Nhữ Văn Long
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	20
	Nhữ Thảo Quyên
	24/01/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Tuyên
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	21
	Nhữ Công Sơn
	03/11/2010
	Nam
	Nhữ Văn Thủy
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	22
	Nhữ Trí Thành
	22/12/2010
	Nam
	Nhữ Văn Khoa
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	23
	Khúc Thị Trang Thùy
	03/12/2010
	Nữ
	Khúc Văn Lăng
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	24
	Lê Thị Anh Thư
	17/02/2010
	Nữ
	Lê Duy Tiền
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	25
	Nhữ Văn Toản
	16/4/2010
	Nam
	Nhữ Văn Đông
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	26
	Lê An Tôn
	22/8/2010
	Nam
	Lê Văn Kính
	
	Trâm Mòi - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	27
	Nhữ Thị Ngọc Tuyết
	02/10/2010
	Nữ
	Nhữ Văn Sáng
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	28
	Khúc Thùy Trang
	22/01/2010
	Nữ
	Khúc Văn Tuyển
	
	Nhữ Thị - Thái Hòa - BG - HD
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thái Hoà, ngày      tháng   năm 2015
                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                             (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ghi chú:









   











	Tổng số
	Sinh năm 2008
	Sinh năm 2009
	
	

	31 HS
	1 HS
	30 HS
	
	


	Sinh năm
	Cao Xá
	An Đông
	Nhữ Thị
	Châm Mòi
	Trâm Giữa
	Trâm Phúc

	2008
	1 HS
	
	
	
	
	

	2009
	 19 HS
	1 HS
	HS
	HS
	 6 HS
	HS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.Nam Định: 2009: 1 HS             Thanh Miện:: 2009: 1 HS         Thúc Kháng: 2009: 1 HS             Tân Hồng: 2009: 1 HS

